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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Câu/ điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	TN
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	Công nghệ và đời sống
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
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	2,0
	

	
	Câu số
	1
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	1,6
	

	
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	2
	
	7
	
	
	
	2,7
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
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	Câu số
	4
	
	
	8
	
	
	4
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	Số câu
	
	
	1
	
	
	2
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0
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	Câu số
	
	
	5
	
	
	9, 10
	5
	9, 10

	Tổng số câu
	4
	
	3
	1
	
	2
	7
	3

	Tổng số điểm
	4,0
	
	3,0
	1,0
	
	2,0
	7,0
	3,0
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Họ tên học sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………  lớp  ……………….…..

	Họ tên giáo viên coi kiểm tra
	Họ tên giáo viên chấm bài kiểm tra

	………………………………………………………………………………………………….
	………………………………………………………………………………………



	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra

	
	……………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………………….


Khoanh vào các chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất ở các câu 1,2,3,4,5.
Câu 1. Tủ lạnh có vai trò gì trong đời sống của con người?
A. Bảo quản thực phẩm, giúp giữ tươi ngon, ngăn vi khuẩn phát triển.
B. Giúp giảm giá trị của thực phẩm.
C. Làm cho vi khuẩn trong thực phẩm phát nhanh.
D. Tăng chi phí cho gia đình. 
Câu 2. Sáng chế góp phần tạo ra:
A. Phương tiện đi lại cho con người.
B. Những vật dụng sinh hoạt hằng ngày của con người.
C. Sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.
D. Máy móc, phục vụ cho đời sống con người.
Câu 3. Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải bắt đầu từ đâu?
	A. Tìm nguyên liệu cho sản phẩm.
B. Thiết kế sản phẩm.
	C. Tính toán chi phí 
D. Làm sản mẫu.


Câu 4. Có mấy bước chính để làm hoàn thiện đồng hồ đồ chơi đeo tay?

	A. Hai bước
	B. Ba bước
	C. Bốn bước
	D. Năm bước


Câu 5. Khi có người gọi đến, ta sẽ thực hiện công việc nào sau đây?

A. Ấn phím nguồn.
B. Sạc điện thoại.
C. Ấn phím nhận cuộc gọi.
D. Tắt âm thanh
Câu 6. Cho các từ hợp lí, công nghệ, tiêu cực, hệ lụy. Em hãy điền từ thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây:

Sự phát triển của …………………….đã đem lại sự thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. Tuy nhiên, nó cũng mang theo nhiều ………...………không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và tinh thần của con người. 
Vì vậy, chúng ta cần biết cách sử dụng công nghệ một cách ……………để không gây ảnh hưởng ……………………đến cuộc sống của mình.
Câu 7. Em hãy nối tên các nhà sáng chế ở cột A với sáng chế của họ ở cột B sao cho phù hợp.
	A
	
	B

	1. Giêm Oát
	
	a. Điện thoại

	2. Các Ben
	
	b. Bóng đèn sợi đốt

	3. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo
	
	c. Động cơ hơi nước

	4. Tô-mát Ê-đi-xơn
	
	d. Ô tô



Câu 8. Em hãy nêu quy trình tạo ra sản phẩm công nghệ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9. Khi gặp tình huống cần thiết hoặc khẩn cấp, em cần nhớ số điện thoại của ai? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10. Theo em, sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây ra những vấn đề gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	





	UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG

	     HƯỚNG DẪN CHẤM 
     ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
   NĂM HỌC 2025-2026
      MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 5


Mỗi câu 1 điểm:
Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: C
Câu 5: C
Câu 6. Mỗi ý đúng được 0,25đ
công nghệ - hệ lụy – hợp lí – tiêu cực
Câu 7. Em hãy nối tên các nhà sáng chế ở cột A với sáng chế của họ ở cột B sao cho phù hợp.
	A
	
	B

	1. Giêm Oát
	
	a. Điện thoại

	2. Các Ben
	
	b. Bóng đèn sợi đốt

	3. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo
	
	c. Động cơ hơi nước

	4. Tô-mát Ê-đi-xơn
	
	d. Ô tô


	(HS nối đúng mỗi ý chấm 0,25đ)
Câu 8. Quy trình tạo ra sản phẩm công nghệ gồm:
- Thiết kế    (0,25 điểm)
- Sản xuất   (0,25 điểm)
- Vận hành, sử dụng   (0,25 điểm)
- Sửa chữa, bảo dưỡng.   (0,25 điểm)
Câu 9. 
Em cần nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình và các số điện thoại khẩn cấp.
Câu 10. Sử dụng điện thoại quá nhiều có thể gây ra:
- Tác hại về mắt: cận thị, khô mắt, mỏi mắt,…
- Gây mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Nghiện điện thoại, phụ thuộc vào điện thoại.
- Ảnh hưởng khả năng học tập, làm việc, gây mất tập trung và lười biếng.
- Giảm khả năng giao tiếp và tương tác với mọi người.
- Rủi ro từ mạng xã hội: nội dung độc hại, bạo lực mạng,…
- Rò rỉ thông tin cá nhân,….
(Học sinh kể được từ 4 tác hại trở lên được 1 điểm)







